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Toµ ¸n nh©n d©n 

 HuyÖn CẨM KHÊ 

    TỈNH PHÚ THỌ 
          ––––––––––––––– 
  B¶n ¸n sè: 27/2025/HSST 
  Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2025 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
                           ––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nh©n danh 

nƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn CẨM KHÊ - TØnh Phó Thä 

 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:   

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Đinh Thị Thu Huyền. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Tú và bà Nguyễn Thị Sâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Phương Chinh - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê tham gia phiªn toµ: Ông 

Trần Xuân T - KiÓm s¸t viªn. 

Ngày 28 th¸ng 3 n¨m 2025, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê xÐt xö 

s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 29/2025/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 

2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2025/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 

3 năm 2025 đối víi bÞ c¸o: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc A - sinh ngày 07/09/1997; 

Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;  Nơi sinh: C, Phú Thọ; 

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu S, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  

Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Bố: Nguyễn Văn T1 - sinh năm 1973 – đã chết; 

Mẹ: Trần Thị V, sinh năm 1977;  hiện ở khu S, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ 

Vợ: Nguyễn Thị Như H1 - sinh năm 2002, hiện ở khu S, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ 

Con: Bị cáo có 2 con, con lớn sinh năm 2022, con nhỏ sinh năm 2023. 

Tiền sự: Không; 

Tiền án: Bản án số 67/2023/HSST ngày 30/08/2023 của TAND huyện Cẩm Khê xử 

phạt: 250.000.000 đồng và tịch thu, truy thu: 255.370.756 đồng để nộp ngân sách 

nhà nước. Bị cáo chưa thi hành xong bản án. 
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- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/12/2024 đến ngày 06/12/2024 được áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ đến khi 

kết thúc phiên tòa sơ thẩm. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1, Anh Hà Văn T2, sinh năm 1996. 

Địa chỉ: khu S, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

2, Anh Nguyễn Minh P, sinh năm: 1993. 

Địa chỉ: Khu Đình Cả, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

3, Anh Nguyễn Văn N, sinh năm: 1987. 

Địa chỉ: Khu N, xã P, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

4, Anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1989. 

Địa chỉ: khu Phú Yên, xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

5, Anh Đinh Quốc T3, sinh năm: 2003. 

Địa chỉ: Khu Gò Hèo, xã Phong Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

6, Anh Nguyễn Trung Đ, sinh năm: 2002. 

Địa chỉ: khu Gò Hèo, xã Phong Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

7, Anh Phạm Tiến N1, sinh năm: 2001. 

Địa chỉ: Khu D, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

8, Anh Kiều Văn M, sinh năm: 2003. 

Địa chỉ: Khu D, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

9,  Anh Vi Công P1, sinh năm 1995. 

Địa chỉ: Khu G, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

10, Chị Đỗ Thị Minh N2, sinh năm 1998. 

Địa chỉ: khu S, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

(Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại phiên toà) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do cần tiền tiêu sài nên Nguyễn Ngọc A, SN: 1997, HKTT: Khu S, xã H, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để lấy tiền 

chi tiêu cá nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Ngọc A truy cập 

Website http:2gol.biz.vn, mua phần mềm MECASH để quản lý cho vay với giá 2,4 
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triệu/1 năm, đăng ký tên đăng nhập là “soketoan2” mật khẩu “Camkhephutho”. Sau 

đó Ngọc A tự nhập thông tin từng hợp đồng cho vay theo từng mục để quản lý và 

theo dõi. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2024 đến 17/7/2024, Nguyễn Ngọc A đã 

cho anh Hà Văn T2, sinh năm 1996, trú tại: khu S, xã H, C, Phú Thọ vay tiền với lãi 

suất cao 04 lần, cụ thể như sau: 

- Lần 1: Ngày 13/04/2024 Ngọc A cho anh T2 vay 10.000.000 đồng, lãi 

4.000đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng số tiền 1.200.000 đồng/ 01 tháng. Anh T4 đã 

trả 05 tháng tiền lãi với số tiền là 6.000.000 đồng. Tiền lãi tương đương với lãi suất 

144% 01 năm gấp 7,2 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân 

sự là 20%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là: 5.166.650 đồng. 

- Lần 2: Ngày 16/04/2024 Ngọc A cho anh T2 vay 10.000.000 đồng, lãi 4.000 

đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng số tiền 1.200.000 đồng/ 01 tháng. Anh T4 đã trả 04 

tháng tiền lãi với số tiền là 4.800.000 đồng. Tiền lãi tương dương với hơn 144%/ 

1năm gấp 7,2 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ 

luật Dân sự là 20%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là : 4.133.320.000 đồng 

- Lần 3: Ngày 24/06/2024 Ngọc A cho anh T2 vay 10.000.000 đồng, lãi 

4.000đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng số tiền 1.200.000 đồng/ 01 tháng. Anh T2 đã 

trả 02 tháng tiền lãi với số tiền là 2.400.000 đồng. Tiền lãi tương đương với lãi suất 

144%/ 01 năm gấp 7,2 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân 

sự là 20%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là: 2.066.660 đồng 

- Lần 4: Ngày 24/06/2024 Ngọc A cho anh T2 vay 20.000.000 đồng, lãi 

3.000đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng số tiền 1.800.000 đồng/ 01 tháng. Anh T2 đã 

trả 02 tháng 10 ngày tiền lãi với số tiền là 4.200.000 đồng. Tiền lãi tương dương với 

lãi suất 108%/ 01 năm gấp 5,4 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ 

luật Dân sự là 20%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là: 3.422.207 đồng. 

Tổng cộng Nguyễn Ngọc A đã cho anh T2 vay 50.000.000 đồng, anh T2 đã trả 

cho Nguyễn Ngọc A 17.400.000 đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lời bất chính từ 

20% trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự là là 14.788.837 

đồng. Số tiền 50.000.000 đồng nợ gốc anh T2 chưa trả cho Nguyễn Ngọc A. 

Quá trình cho anh Hà Văn T2 vay tiền, Nguyễn Ngọc A đều cho vay tín chấp, 

không cầm cố tài sản gì. Việc trao đổi giữa Nguyễn Ngọc A và T2 qua Z, Nguyễn 

Ngọc A sử dụng Zalo tên" Hạt đậu đen" đăng ký bằng sim rác, hiện tại chiếc điện 

thoại sử dụng đăng ký zalo trên Nguyễn Ngọc A đã làm mất. Hà Văn T2 sử dụng 

zalo mang tên “Thực Điệp". Việc giao dịch chuyển tiền: Nguyễn Ngọc A sử dụng 

số tài khoản 19034896935011, mang tên Nguyễn Ngọc A và số tài khoản 

19038204779013 mang tên Vi Công P1 đều của ngân hàng cổ phần T5 (T6) để 

chuyển khoản tiền vay cho T2 vào số tài khoản 312345676789 mang tên Hà Văn T2 

của Ngân hàng V1 (V2). Hà Văn T2 sử dụng số tài khoản 1017893599 Ngân hàng 
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V3, mang tên Đỗ Thị Minh N2 chuyển khoản trả tiền lãi cho Nguyễn Ngọc A vào 

số tài khoản 19038204779013 mang tên Vi Công P1. 

Ngày 03/12/2024, anh Hà Văn T2 có đơn tố giác hành vi của Nguyễn Ngọc A 

đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P. Và giao nộp 01 tập hình ảnh nội dung 

tin nhắn zalo trao đổi về việc vay tiền, trả lãi giữa Nguyễn Ngọc A và Hà Văn T2. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc A đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình 

như đã nêu trên. Mặc dù số tiền hưởng lợi dưới 30.000.000 đồng nhưng trước lần 

phạm tội này Nguyễn Ngọc A đã có 01 tiền án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự”, chưa được xoá án tích nên lần phạm tội này Nguyễn Ngọc A phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại 

khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.  

Ngoài việc cho anh Hà Văn T2 vay tiền với lãi suất cao như đã nêu trên, trong 

thời gian từ ngày 03/8/2024 đến ngày 10/10/2024, Nguyễn Ngọc A còn cho nhiều 

người khác vay tiền. сц the: 

- Ngày 20/10/2024 cho anh Nguyễn Minh P, sinh năm: 1993, trú tại: khu Đ, xã 

M, huyện C, tỉnh Phú Thọ vay 15.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 

ngày; 

- Ngày 10/10/2024 cho anh Nguyễn Văn N, sinh năm: 1987, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 5.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, 

- Ngày 03/08/2024 cho anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1989, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 15.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. 

- Ngày 03/08/2024 cho anh Đinh Quốc T3, sinh năm: 2003, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 5.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, 

- Ngày 20/09/2024 cho anh Nguyễn Trung Đ, sinh năm: 2002, trú tại: xã P, 

huyện C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 đồng với lãi xuất 2000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. 

- Ngày 04/09/2024 cho anh Phạm Tiến N1 sinh năm: 2001, trú tại: xã H, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/1 ngày. 

- Ngày 10/09/2024 cho anh Kiều Văn M, sinh năm: 2003, trú tại: xã H, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 triệu với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/1 ngày. 

Tất cả 07 người trên sau khi vay đều không trả lãi và gốc cho Nguyễn Ngọc A. 

Quá trình xác minh tất cả đều không có mặt tại địa phương. Việc Nguyễn Ngọc A 

cho 07 đối tượng vay tiền với lãi xuất như trên chưa vượt quá 05 lần mức lãi suất 

cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành truy cập trích xuất dữ liệu tại phần mềm Nguyễn 

Ngọc A sử dụng để cho vay lãi. Kết quả đều phù hợp với lời khai của Nguyễn Ngọc 

A tại cơ quan điều tra. 

Đối với anh Vi Công P1: Nguyễn Ngọc A khai nhận do qua trình sử dụng, số 

tài khoản của Nguyễn Ngọc A bị lỗi nên phải nhờ tài khoản của anh Vi Công P1- 

sinh năm 1995, trú tại: khu G, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ để giao dịch chuyển tiền 

gốc ngày 17/04/2024 và nhận các tiền lãi các lần T2 chuyển khoản sau đó nhận tiền 
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mặt. Nguyễn Ngọc A không nói việc mượn tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. 

Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, xác minh nhưng hiện tại anh Vi Công P1 

không có mặt tại địa phương nên không có căn cứ để điều tra, làm rõ. 

Đối với chị Nguyễn Thị Minh N3 (vợ của anh Hà Văn T2), khai nhận từ khi 

chị mở tài khoản ngân hàng trên, chị đưa anh Thực quản L1 sử dụng để nhận tiền 

của khách trả khi đi taxi. Việc vay nợ tiền của anh T2 như thế nào chị cũng không 

biết và không liên quan gì. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình 

như đã nêu trên. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu điều tra khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè: 16/CT- VKSPT - P2 ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 2025 ViÖn 

kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Phú Thọ ®· truy tè bị cáo Nguyễn Ngọc A về tội "Cho vay 

lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng như t¹i phiªn toµ h«m nay bÞ c¸o ®· thó nhËn hµnh vi 

ph¹m téi nay kh«ng cßn lêi bµo ch÷a nµo kh¸c.  

T¹i phiªn toµ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện C thực hành quyÒn c«ng 

tè nhµ nưíc t¹i phiªn toµ vÉn gi÷ nguyªn quan ®iÓm như ®· truy tè vµ ®Ò nghÞ:  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc A phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”. 

¸p dông khoản 1 Điều 201; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 

52 và Điều 36 Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc A 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, 

®ưîc trõ thêi gian tạm giữ lµ 03 ngày (từ ngày 03/12/2024 đến ngày 06/12/2024) 

quy ®æi b»ng 09 ngày c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công 

an tỉnh P nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn 

Ngọc A cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Căn cứ vào tình hình tài sản và thu nhập thực tế của bị cáo: Xét thấy bị cáo 

không có tài sản gì và là lao động tự do thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ 

thu nhập cho bị cáo A. 

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc A trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại 

khoản 4, Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng đối 

với bị cáo là không quá 04 giờ/ 01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần.  
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Trong thời gian cải tạo không giam giữ, người bị kết án cải tạo không giam giữ 

phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự về cải tạo 

không giam giữ. 

- H×nh ph¹t bæ sung: Ph¹t bæ sung bÞ c¸o Nguyễn Ngọc A 30.000.000đ(Ba mươi 

triệu đồng ) để nộp vào ngân sách nhà nước.  

- VÒ xö lý vËt chøng và biện pháp tư pháp: ¸p dông điểm a, b khoản 1 ®iÒu 47 

Bé luËt h×nh sù; khoản 2 ®iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù. 

Tịch thu, truy thu của bị cáo Nguyễn Ngọc A để nộp vào ngân sách nhà nước 

số tiền 2.611.163 đồng, là số tiền lãi bị cáo thu của anh Hà Văn T2. 

Buộc anh Hà Văn T2 phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gốc vay của bị 

cáo A là 50.000.000 đồng. 

Xác nhận bị cáo A đã trả cho anh T2 số tiền 14.788.837 đồng. 

- Đối với khoản tiền bị cáo A cho anh Nguyễn Minh P, anh Nguyễn Văn N, anh 

Nguyễn Văn L, anh Đinh Quốc T3, anh Nguyễn Trung Đ, anh Phạm Tiến N1, anh 

Kiều Văn M vay tiền với lãi xuất chưa vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất quy 

định tại Bộ luật Dân sự và không liên quan đến khoản tiền bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội nên không xem xét giải quyết. 

- VÒ ¸n phÝ: ¸p dông khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Buéc bị cáo Nguyễn Ngọc A ph¶i nép 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiÒn ¸n 

phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®ưîc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vµo 

kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý 

kiÕn cña KiÓm s¸t viªn cña bÞ c¸o vµ ngưêi tham gia tè tông kh¸c. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cẩm Khê, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng 
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quy định và hợp pháp. 

[2] Về những chứng cứ xác định bị cáo có tội: XÐt lêi nhËn téi cña bÞ c¸o t¹i 

phiªn toµ h«m nay hoµn toµn phï hîp víi lêi khai của bÞ c¸o tại cơ quan điều tra, phï 

hîp víi lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vµ vËt chøng ®· thu ®ưîc 

phï hîp víi c¸c tµi liÖu kh¸c cã trong hå s¬. Như vËy, cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: Trong 

khoảng thời gian từ ngày 13/4/2024 đến ngày 17/07/2024, tại khu B, xã H, huyện C, 

Nguyễn Ngọc A đã cho anh Hà Văn T2 vay tiền 04 lần với tổng số tiền là 50.000.000 

đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương lãi suất từ 

108% đến 144%/1 năm, cao gấp 5,4 đến 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định 

của Bộ luật Dân sự. Nguyễn Ngọc A đã thu được 17.400.000 đồng tiền lãi, trong đó 

số tiền thu lời bất chính từ 20% trở lên là 14.788.837 đồng. Số tiền gốc T2 chưa trả 

cho Nguyễn Ngọc A. 

Mặc dù, số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Ngọc A dưới 30.000.000 đồng, 

tuy nhiên bản thân Nguyễn Ngọc A có 01 tiền án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự” chưa được xóa án tích nên hành vi của Nguyễn Ngọc A đã cấu thành 

tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 1 điều 201 

BLHS với tình tiết tăng nặng là “phạm tội 02 lần trở lên”. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Ngọc A đã phạm vào tội tội “Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

“1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở 

lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 

30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm”. 

 [3]  XÐt tÝnh chÊt vô ¸n lµ nguy hiÓm cho x· héi, hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến việc quản lý kinh tế của Nhà nước, làm lũng 

đoạn chính sách tín dụng của Nhà nước và xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật 

tự trị an tại địa phương. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, hoạt động tín dụng đen 

đang bùng phát, làm rối loạn trong thị trường tài chính, gây mất ổn định xã hội và 

tạo ra những hậu quả khó lường cho người vay lẫn người cho vay, đây cũng là một 

trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Do vậy, ®Êu tranh víi 

téi nµy lµ rÊt cÇn thiÕt, cÇn đưa ra xÐt xö nghiªm trưíc ph¸p luËt. 

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

[4.1] Về nhân thân:  

Bị cáo Nguyễn Ngọc A có 01 tiền án: Bản án số 67/2023/HSST ngày 30/08/2023 

của TAND huyện Cẩm Khê xử phạt: 250.000.000 đồng và tịch thu, truy thu: 
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255.370.756 đồng để nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo chưa thi hành xong bản án. 

[4.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo Nguyễn Ngọc A phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là 

“phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; Bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả trả cho  anh T2 toàn bộ số 

tiền lãi thu lời bất chính từ 20% trở lên là 14.788.837 nên bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

[5] Từ những phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo xét thấy 

bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. V× vËy, ¸p dông møc h×nh ph¹t nghiêm khắc 

cho bÞ c¸o c¶i t¹o t¹i ®Þa ph­¬ng, vÒ téi bÞ c¸o ®· thùc hiÖn, nh­ thÕ còng cã t¸c dông 

gi¸o dôc riªng vµ phßng ngõa chung, thÓ hiÖn ®­êng lèi xÐt xö h×nh sù vµ chÝnh s¸ch 

khoan hång cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi ph¹m téi.  

Căn cứ vào tình hình tài sản và thu nhập thực tế của bị cáo: Xét thấy bị cáo 

không có tài sản gì và là lao động tự do thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ 

thu nhập cho bị cáo là phù hợp.  

[6] VÒ h×nh ph¹t bæ sung: Khoản 3 Điều 201 Bộ luật hình sự quy định “Người 

phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm”. Trong vụ án này bị cáo phạm tội có thu lời bất chính, do đó cần áp dụng hình 

phạt bổ sung số tiền 30.000.000đồng để nộp ngân sách là phù hợp. 

 [7]  VÒ xử lý vËt chøng và biện pháp tư pháp:  

§èi víi số tiền gốc 50.000.000 đồng bị cáo Nguyễn Ngọc A dùng để cho anh 

Hà Văn T2 vay là phương tiện dùng vào việc phạm tội, anh T2 chưa trả cho bị cáo 

A nên cần tịch thu, truy thu số tiền trên của anh T2 để nộp vào ngân sách nhà nước 

là phù hợp. 

Đối với số tiền lãi anh Hà Văn T2 đã trả cho bị cáo A là 17.400.000 đồng tiền 

lãi. Trong đó, số tiền thu lời bất chính từ 20% trở lên là 14.788.837 đồng, quá trình 

giải quyết vụ án bị cáo A đã trả cho anh T2 số tiền 14.788.837 đồng là phù hợp cần 

xác nhận. Đối với số tiền lãi theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân 

sự; Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017, bị cáo A đã 

thu của anh T2, anh T2 đã trả cho bị cáo A là 2.611.163 đồng. Xác định đây không 

phải là khoản tiền tính xác định trách nhiệm hình sự nhưng là khoản tiền phát sinh 

từ hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu, truy thu của bị cáo số tiền này để 

nộp ngân sách nhà nước là phù hợp.  
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[8] Ngoài việc cho anh Hà Văn T2 vay tiền với lãi suất cao như đã nêu trên, 

trong thời gian từ ngày 03/8/2024 đến ngày 10/10/2024, Nguyễn Ngọc A còn cho 

nhiều người khác vay tiền. cụ thể: 

- Ngày 20/10/2024 cho anh Nguyễn Minh P, sinh năm: 1993, trú tại: khu Đ, xã 

M, huyện C, tỉnh Phú Thọ vay 15.000.000 đồng với lãi xuất 1000₫/ 1 triệu/ 1 ngày; 

- Ngày 10/10/2024 cho anh Nguyễn Văn N, sinh năm: 1987, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 5.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, 

- Ngày 03/08/2024 cho anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1989, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 15.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. 

- Ngày 03/08/2024 cho anh Đinh Quốc T3, sinh năm: 2003, trú tại: xã P, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 5.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, 

- Ngày 20/09/2024 cho anh Nguyễn Trung Đ, sinh năm: 2002, trú tại: xã P, 

huyện C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 đồng với lãi xuất 2000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. 

- Ngày 04/09/2024 cho anh Phạm Tiến N1 sinh năm: 2001, trú tại:xã H, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 đồng với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/1 ngày. 

- Ngày 10/09/2024 cho anh Kiều Văn M, sinh năm: 2003, trú tại: xã H, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ vay 10.000.000 triệu với lãi xuất 1000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày. 

Đối với số tiền bị cáo A cho những người trên vay là tiền của bị cáo lao động 

mà có, không liên quan đến khoản tiền bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, tất cả 07 

người trên sau khi vay đều không trả lãi và gốc cho Nguyễn Ngọc A. Quá trình xác 

minh tất cả đều không có mặt tại địa phương. Do vậy, việc bị cáo A cho 07 đối tượng 

trên vay tiền với lãi xuất như trên chưa vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất quy 

định tại Bộ luật Dân sự và không liên quan đến khoản tiền bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[9] Đối với anh Vi Công P1: Bị cáo Nguyễn Ngọc A khai nhận do qua trình sử 

dụng, số tài khoản của bị cáo A bị lỗi nên phải nhờ tài khoản của anh Vi Công P1 

để giao dịch chuyển tiền gốc ngày 17/04/2024 và nhận các tiền lãi các lần T2 chuyển 

khoản sau đó nhận tiền mặt. Bị cáo A không nói việc mượn tài khoản để thực hiện 

hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, xác minh nhưng hiện tại 

anh Vi Công P1 không có mặt tại địa phương nên không có căn cứ để điều tra, làm 

rõ là phù hợp. 

Đối với chị Nguyễn Thị Minh N3 (vợ của anh Hà Văn T2), khai nhận từ khi 

chị mở tài khoản ngân hàng trên, chị đưa anh Thực quản L1 sử dụng để nhận tiền 

của khách trả khi đi taxi. Việc vay nợ tiền của anh T2 như thế nào chị cũng không 

biết và không liên quan gì nên không xem xét giải quyết là phù hợp. 

[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê thực 

hành quyền công tố tại phiên tòa đề xuất về hình phạt đối với bị cáo và việc xử lý vụ 

án. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận.  

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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BÞ c¸o, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o theo quy 

®Þnh cña ph¸p luËt . 

V× c¸c lÏ trªn,  

QuyÕt ®Þnh: 

I, ¸p dông Điều 201 Bộ luật hình sự:  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc A phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”. 

II, ¸p dông khoản 1 Điều 201; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 

Điều 52 và Điều 36 Bộ luật hình sự. 

1, Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc A 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam 

giữ, ®ưîc trõ thêi gian tạm giữ lµ 03 ngày (từ ngày 03/12/2024 đến ngày 06/12/2024) 

quy ®æi b»ng 09 ngày c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, cßn ph¶i thi hµnh 11 (Mười một) th¸ng 

21 (Hai mươi mốt) ngày c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công 

an tỉnh P nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn 

Ngọc A cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo A. 

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc A trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy định tại 

khoản 4, Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng đối 

với bị cáo là không quá 04 giờ/ 01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần.  

Trong thời gian cải tạo không giam giữ, người bị kết án cải tạo không giam giữ 

phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự về cải tạo 

không giam giữ. 

2, H×nh ph¹t bæ sung: Ph¹t bæ sung bÞ c¸o Nguyễn Ngọc A 30.000.000đ(Ba 

mươi triệu đồng ) để nộp vào ngân sách nhà nước.  

III, VÒ xö lý vËt chøng và biện pháp tư pháp: ¸p dông điểm a, b khoản 1 ®iÒu 

47 Bé luËt h×nh sù; khoản 2 ®iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù. 

Tịch thu, truy thu của bị cáo Nguyễn Ngọc A để nộp vào ngân sách nhà nước 

số tiền 2.611.163 đồng, là số tiền lãi bị cáo thu của anh Hà Văn T2. 

Buộc anh Hà Văn T2 phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gốc vay của bị 

cáo A là 50.000.000 đồng. 

Xác nhận bị cáo A đã trả cho anh T2 số tiền 14.788.837 đồng. 
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IV, Đối với khoản tiền bị cáo A cho anh Nguyễn Minh P, anh Nguyễn Văn N, 

anh Nguyễn Văn L, anh Đinh Quốc T3, anh Nguyễn Trung Đ, anh Phạm Tiến N1, 

anh Kiều Văn M vay tiền với lãi xuất chưa vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất 

quy định tại Bộ luật Dân sự và không liên quan đến khoản tiền bị cáo thực hiện hành 

vi phạm tội nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

V, VÒ ¸n phÝ: ¸p dông khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Buéc bị cáo Nguyễn Ngọc A ph¶i nép 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiÒn ¸n 

phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo (có mặt) được quyền 

kháng cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án để yêu cầu 

Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm./. 

 
 

Nơi nhận:                                                            
- VKSND huyện, tỉnh;                   
- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Chi cục THADS H.Cẩm Khê; 

- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- THA- HS;                                                           

- UBND xã H; 

- Bị cáo; 

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu HS, VP. 
 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

              Đinh Thị Thu Huyền  

 

 

 

 

 

 

 

 


